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150Số Tín Chỉ Tích Lũy Chung
Điểm Trung Bình Tích Lũy

 ngày ; Lớp 22LC46(3); Mã TC: TN22LC46(3)
Đại học VLVH_liên thông Cao Đẳng, ngành , khóa 2022 - 2024

Học kỳ 2 Năm học: 2025-2026

PHÒNG HỢP TÁC VÀ PHÁT TRIỂN ĐÀO TẠO
TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ KỸ THUẬT TP.HCM

ĐTKTC BBTC NHHKTên môn họcMã MHBBTBTLSTCTên lớpHọ và tênMã SVSTT

1 22646007 VÕ THÀNH ĐẠT 22LC46SP3C 149 6.93 02 TT Kỹ Thuật Điều Khiển Tự Động 02

2 22646008 PHẠM NHẬT HÀO 22LC46SP3C 149 6.55 02 TT Kỹ Thuật Điều Khiển Tự Động 02

3 22646009 PHÙNG NHẬT HÀO 22LC46SP3C 149 6.71 02 TT Kỹ Thuật Điều Khiển Tự Động 02

4 22646013 NGUYỄN ĐÌNH HÙNG 22LC46SP3C 147 6.41 PHYS131002 Vật lý 2 3
2023-
2024-
HK01

4.5

5 22646019 NGUYỄN THANH LIÊM 22LC46SP3C 148 6.49 PCTR421929 Điều khiển quá trình 2
2023-
2024-
HK02

4.0

6 22646046 NGUYỄN MINH TRÍ 22LC46SP3C 148 6.82 PCTR421929 Điều khiển quá trình 2
2023-
2024-
HK02

3.3

Ghi chú: BBTC = Tổ hợp nhóm MH bắt buộc tự chọn chưa tích lũy 
được
Thực tập Servo :     1 TC  (Min)
PESD314129 Thực tập Servo 1

PRDI310263 TT kỹ thuật số 1

Hệ Thống Truyền Động Servo :     3 TC  (Min)
SERV334029 Hệ Thống Truyền Động Servo 3

DEMA331629 Thiết kế hệ thống cơ ÿiện tử 3

TT Kỹ Thuật Điều Khiển Tự Động :     1 TC  (Min)
PACT310429 TT Kỹ Thuật Điều Khiển Tự Động 1

DANH SÁCH KHÔNG ĐẠT TỐT NGHIỆP



CELA313329 Thực tập kỹ thuật ÿiều khiển 1 1

Đồ án Truyền ÿộng cơ khí :     1 TC  (Min)
MDPR310423 Đồ án thiết kế máy 1

MDDP310523 Đồ án Truyền ÿộng cơ khí 1

Toán ứng dụng –Cơ khí :     3 TC  (Min)
AMME131529 Toán ứng dụng –Cơ khí 3

AMME231529 Toán ứng dụng - cơ khí 3

Cảm biến và cơ cấu chấp hành :     2 TC  (Min)
SEAC225929 Cảm biến và cơ cấu chấp hành 2

SESI230529 Kỹ thuật cảm biến và xử lý tín hiệu 3


